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TT Tên tài sản Thông tin chi tiết tài sản thanh lý
Năm 

sử dụng

Nguyên giá theo sổ 

sách kế toán

Giá trị 

còn lại
Ghi chú

- Nhãn hiệu: Ford

- Số loại: RANGER

- Loại xe: Tải Cabin kép

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ 

- Số máy: WLAT 1176805

- Số khung: FE10AW866556

- Dung tích: 2499 cm
3

- Năm sản xuất: 2010

- Nước sản xuất: Thái Lan

- Hồ sơ pháp lý xe ô tô: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe số 124175 do Phòng Cảnh sát

Giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/05/2019.

(Đăng ký lần đầu ngày 19/8/2010)

+ Giấy chứng nhận kiểm định số VA0443956 do Trung tâm

đăng kiểm xe cơ giới Lâm đồng tại TP Bảo Lộc trực thuộc Sở

Xây dựng Lâm Đồng cấp ngày 23/04/2025 (Có hiệu lực đến hết

ngày 22/10/2025)

- Thông tin hiện trạng xe theo Biên bản kiểm tra hiện trạng

tài sản ngày 26 tháng 12 năm 2025:

+ Chỉ số công-tơ-mét: 224.185 Km.

+Xe ngưng hoạt động từ tháng 22/10/2025

+ Tình trạng: Động cơ không hoạt động, bị xì nhớt; Hệ thống

khung gầm bị rỉ sét ở một số vị trí; Nội thất ố vàng xuống cấp

theo thời gian; 04 vỏ hỏng bị mòn nhiều.

Thanh lý xe ô tô chuyên dùng phục vụ chiếu phim lưu động của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

đơn vị trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý, sử dụng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-STC ngày      tháng 01 năm 2026 của Giám đốc Sở Tài chính)

PHỤ LỤC

Đơn vị tính: đồng

1 Xe ô tô tải 

(Pickup ca 

bin kép) 

biển số 

đăng ký: 

60M-

001.97

2010 579.504.657 0 Đủ điều kiện 

thanh lý theo quy 

định tại khoản 1 

Điều 29 Nghị 

định số 

186/2025/NĐ-CP.
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TT Tên tài sản Thông tin chi tiết tài sản thanh lý
Năm 

sử dụng

Nguyên giá theo sổ 

sách kế toán

Giá trị 

còn lại
Ghi chú

- Nhãn hiệu: FORD

- Số loại: RANGER

- Loại xe: Tải pickup cabin kép

- Số chỗ ngồi: 05 chỗ

- Số máy: WLAT491297

- Số khung: CMRRD4E03284

- Dung tích: 2499 cm
3

- Năm sản xuất: 2005

- Nước sản xuất: Việt Nam 

- Hồ sơ pháp lý xe ô tô:

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe số 010826 do Phòng Cảnh sát

Giao thông - Công an tỉnh Bình Phước cấp ngày 20/7/2016

(Đăng ký lần đầu ngày 09/11/2005)

+ Giấy chứng nhận kiểm định số DB-0082541 do Trung tâm

đăng kiểm xe cơ giới 93.01S Bình Phước cấp ngày 03/08/2023

(Có hiệu lực đến hết ngày 02/02/2024)

- Thông tin hiện trạng xe theo Biên bản kiểm tra hiện trạng

tài sản ngày 26 tháng 12 năm 2025:

+ Chỉ số công-tơ-mét: 288.701 Km.

+ Xe ngưng hoạt động từ tháng 02/2024. 

+ Tình trạng: Động cơ đang hoạt động nghe tiếng gõ nhẹ. Bình

ắc quy hỏng; Hệ thống gầm xuống cấp, bị rỉ sét nhiều vị trí;

Ngoại thất: màu sơn của xe đã xuống cấp theo thời gian; cản

trước, cản sau bên hông nứt sơn, bị trầy xước; cụm hậu sau bên

tài bị bể; Nội thất bị ố vàng; 04 vỏ rạn nứt.

- Nhãn hiệu: FAW

- Số loại: CA1046P90K7L2

- Loại xe: ô tô chuyên dùng khác

- Số chỗ ngồi: 06 chỗ

- Số máy: 4100QB-1A-0148400

2 Xe ô tô tải 

(Pickup ca 

bin kép) 

biển số 

đăng ký: 

93A-

002.29

2005 457.070.450 0 Đủ điều kiện 

thanh lý theo quy 

định tại khoản 1 

Điều 29 Nghị 

định số 

186/2025/NĐ-CP.

3 Xe ô tô tải 

biển số 

đăng ký: 

93A-0574

2001 362.900.000 0 Đủ điều kiện 

thanh lý theo quy 

định tại khoản 1 

Điều 29 Nghị 

định số 

186/2025/NĐ-CP.
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TT Tên tài sản Thông tin chi tiết tài sản thanh lý
Năm 

sử dụng

Nguyên giá theo sổ 

sách kế toán

Giá trị 

còn lại
Ghi chú

- Số khung: LFWJ49B961TA16154

- Dung tích: 3298 cm
3

- Năm sản xuất: 2001

- Nước sản xuất: Trung Quốc

- Hồ sơ pháp lý xe ô tô:

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe bị thất lạc. Phiếu trả lời xác

minh xe ngày 31/12/2025 của Phòng Cảnh sát giao thông Công

an tỉnh Đồng Nai.

+ Giấy chứng nhận đăng kiểm số KM-9239965.

- Thông tin hiện trạng xe theo Biên bản kiểm tra hiện trạng

tài sản ngày 26 tháng 12 năm 2025:

+ Chỉ số công-tơ-mét: do công-tơ-mét của xe đã hư hỏng nặng

nên công-tơ-mét của xe không thể hiện số km đã sử dụng.

+ Xe ngưng hoạt động từ tháng 21/12/2019 

+ Tình trạng: Xe để lâu không hoạt động. Động cơ không hoạt

động; Bình ắc quy hỏng; Hệ thống khung gầm bị rỉ sét nặng;

Nước sơn xe nứt, bong tróc từng mảng; Nội thất hư hỏng nặng;

04 vỏ hỏng không còn sử dụng được.

3 Xe ô tô tải 

biển số 

đăng ký: 

93A-0574

2001 362.900.000 0 Đủ điều kiện 

thanh lý theo quy 

định tại khoản 1 

Điều 29 Nghị 

định số 

186/2025/NĐ-CP.


